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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 22/12/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	6549
	Nguyễn Thị Lâm
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	2
	6552
	Trần Thị Ngọc Qúy
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	3
	6556
	Phạm Văn Thắng
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	4
	6558
	Hoàng Thị Hiền
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	6562
	Lê Minh Hùng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	6605
	Nguyễn Đức Dũng
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	7
	6606
	Ngô Thị Ngọc Huyền
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	6619
	Phạm Thị Duyên
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	9
	6621
	Võ Văn Thắng
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	11
	6624
	Nguyễn Thanh Hương
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	6625
	Trần Ngọc Thanh Dung
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	12
	6626
	Nguyễn Xuân Hồng
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	6627
	Mai Hoàng Dương
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	14
	6629
	Đinh Quang Cảnh
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	6630
	Trần Thị Thắm
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	6631
	Trần Văn Thạch
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	17
	6633
	Dương Văn Tiến
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	6634
	Đoàn Thị Mỹ Lệ
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	19
	6635
	Nguyễn Văn Đức
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	6636
	Dương Thị Huế
	Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	6637
	Trần Văn Phương
	Quảng Liên,  Quảng Trạch, Quảng Bình

	22
	6638
	Hoàng Văn Lưu
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	23
	6641
	Dương Đình Trâm
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	6642
	Lê Hiền Lương
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	25
	6643
	Trần Công Hùng
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	26
	6644
	Phạm Thanh Sơn
	Quảng Phú,  Quảng Trạch, Quảng Bình

	27
	6645
	Phạm Văn Sơn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	6646
	Dương Công Đức
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	6647
	Lê Thị Thanh Hòa
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	6649
	Từ Thị Nhâm
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	31
	6650
	Phan Đình Hùng
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	32
	6652
	Trần Quang Minh
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	33
	6665
	Trần Thị Thanh Trà
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình


